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緑色の週

・資源物は,決まった日に出してください。

・夜間や早朝は避け,回収日当日の朝８

時

までに出してください。

・資源物以外のものは,出さないでください。

Năm 2023

Chú ý !
Rác tài nguyên, hãy vứt vào thùng chứa chuyên dụng được lắp đặt ở nơi thu gom.

Tuần màu cam

Tuần màu xanh

lá cây

thứ

thứ

tuần thứ 1,3 
hàng tháng

tuần thứ 2,4 
hàng tháng

Lịch ngày thu gom rác tài nguyên 

Thu gom hộp giấy đồ uống, lon.

Thu gom chai nhựa, chai thủy tinh, bình xịt, bình ga mini.

・Vui lòng vứt rác tài nguyên đúng ngày quy định.
・Vui lòng vứt rác trước 8 giờ sáng vào ngày thu
gom, tránh vứt vào nửa đêm và sáng sớm.
・Vui lòng chỉ vứt rác tài nguyên. 
・Hãy cầm túi bóng về.
・Về ngày thu gom vui lòng liên hệ tới Khoa nghiệp
vụ môi trường.

※Không thu gom vào tuần thứ 5 của tháng, thứ 7, chủ nhật, và từ ngày 31/12 đến 3/1.
※ Thu gom  theo mã màu của lịch trên quyết định hàng tháng.
(Các ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ bù cũng thu gom. Trừ các ngày lễ tương ứng với Thứ 7 và Chủ Nhật.)

※ Thùng chứa chuyên dụng được lắp đặt tại địa điểm thu gom tài nguyên.
Nếu bạn không ở gần hoặc không thể mang tới khu vực thu gom hãy phân loại 
thành và vứt ra "rác gia đình".



Cách phân loại, vứt rác và rác tài nguyên

●

タャヺピ類の容器など, 汚れ

や臭いの取れない 物は燃

やすごみです。

“Rác đốt được”, “Rác không đốt được” và “Sản phẩm có dấu Pura” được thu cả vào ngày lễ và ngày nghỉ bù. 
Vui lòng phân loại rác đúng, cho vào túi và và vứt trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.
Vui lòng bỏ rác vào túi bóng trong suốt dưới 45L. (Túi trong mờ cũng sử dụng được.) Một hộ gia đình được vứt 2 túi. 
Từ năm 2020, cách gọi “các loại đồ đựng bao bì bằng nhựa” đã được đổi thành “Sản phẩm có dấu Pura（プラ）”. Cách vứt rác loại này không thay đổi.

TEL  983-5340 

TEL  983-1114 

FAX 983-1603

Rác đốt được
Thu gom 2 lần/tuần

Thứ

Rác không đốt được

Thứ

Sản phẩm có dấu Pura  
(プラ)

Thứ

Vắt hết nước

Rác bếp Cành cây, vụn gỗ Các loại cỏ, lá khô Các loại giấy vụn Quần áo Tã giấy

Lưu ý

Vui lòng 
loại bỏ 
vết bẩn

Mỗi hộ gia đình được tối đa
2 túi rác dưới 45L túi trong 
suốt, hoặc túi trong mờ

Các loại rác bẩn và rác thiên nhiên như rác tươi và rác giấy

Đồ gia dụng

Hãy tháo gỡ pin và bình ga mini.

Đồ nhựa, chế phẩm làm từ dầu thô
Các loại túi nilong, cặp, giày vv

Đồ dễ vỡ

Bọc cẩn thận và ghi “われもの”bên ngoài.

Chăn

Nếu không cho vừa túi

loại 45L, thì sẽ được tính

là rác cỡ lớn Lưu ý

Bọc cẩn thận và ghi rõ ''きけんぶつ''

Mỗi hộ gia đình được tối đa
2 túi rác dưới 45L túi trong 
suốt, hoặc túi trong mờ

Các đồ không cháy được hoặc chế phẩm từ dầu thô

Đối tượng là các sản 
phẩm có mác này.
Vui lòng đổ hết nước 
và đổ rác sạch.

Các loại túi
Túi mua đồ, túi bánh kẹo,

bao bì mì ăn liền,
túi đựng bánh, túi đựng quần áo

Các loại cốc, khay đựng
Các loại cốc mì, hộp trứng, hộp 
purin, hộp cơm, hộp đựng đậu 

phụ, hộp đựng bơ

Các loại chai
Các loại chai đựng dầu ăn, xốt, 
xốt salad, dầu gội, dầu xả, sữa 

tắm, nước giặt, mỹ phẩm

Các loại tuýp
Các loại tuýp đựng mayone, sốt 
cà chua, wasabi, ớt, thuốc đánh 

răng

Các tuýp đựng bị bẩn
hoặc có mùi vui lòng
vứt ra rác đốt được.

Khay, hộp xốp
Rửa qua bằng nước

Vỏ nắp chai

Nắp chai lọ nước, 
vỏ bọc chai lọ

Chú ý: Vui lòng vứt rác tài nguyên vào các hộp đựng chuyên dùng ở vị trí thu gom được chỉ định. 
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Lon, hộp giấy

Thứ

tuần thứ 1 và 3

Chai nhựa
Lọ thủy tinh

Bình xịt

Thứ

tuần thứ 2 và 4

Các loại lon Rửa qua bằng nước. Hộp giấy Vui lòng rửa qua bằng nước, cắt ra và phơi khô.

Vui lòng  vứt ra rác không đốt được nếu bên trong có chất liệu nhôm.

Lọ nhựa

Rửa qua bằng nước.
Nắp chai và giấy

bọc chai vứt với

rác nhựa

Lọ thủy tinh

Rửa qua bằng nước. Chai lọ

đựng đồ ngoài thực phẩm

(ví dụ: mỹ phẩm) hãy vứt ra rác

không đốt được.

Bình xịt, bình ga mini

Vui lòng dùng hết và không

đục lỗ khi vứt
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íKhác với rác, vui lòng đổ vào túi trong 

và đổ vào ngày rác không cháy được. 

(Vui lòng cho riêng đèn tuýp, đèn cầu, 

pin, bật lửa vào từng túi)

※Vui lòng mang pin tròn, pin sạc

được, đến hộp thu gom ở các cửa 

hàng điện

Hãy vứt ra trước 8h sáng vào ngày thu 

gom tại địa điểm đã chỉ định. 

(Có thể để dầu nguyên trong can)

Về ngày thu gom và địa điểm 

thu gom, vui lòng liên hệ đến 

bộ phận truyền thông 

TP Yawata 

Trường hợp vứt nhiều hơn 2 túi rác, hãy 

sử dụng túi tính phí (150yên/túi).

Chi tiết liên hệ 983-1114

Văn phòng môi trường Khoa nghiệp vụ 

môi trường 

Đồ sắc nhọn


